
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán tổng hợp

Địa điểm: 303A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 66DLKT10197 NGUYỄN MAI ANH 66DLKT13

2 2 66DLKT10259 TRIỆU THỊ THANH HƯƠNG 66DLKT13

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Soạn thảo văn bản

Địa điểm: 303A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCKT10060 Phùng Thị Hương 22/03/1997 66DCKT11

2 2 66DCKT10123 Lê Thị Mai Loan 22/05/1997 66DCKT11

3 3 66DCHT10022 Lê Đại Phương 09/02/1997 66DCKT12

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

Ký nộp

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: TCTC & TCCT xây dựng

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 65CCCD20301 Đinh Quang Nam 21/05/1996 65CCCD11

2 2 65CCCD20496 Lê Văn Tài 20/10/1996 65CCCD11

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu BTCT

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCDD13935 Chu Minh Khoa 01/05/1995 65DCDD11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: An toàn lao động 

Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 10/09/1995 65DCCD11

2 2 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 14/11/1996 65DCCD11

3 3 65DCCD10693 Ma Quang Hiển 19/09/1996 65DCCD11

4 4 65DCCD10691 Tống Hoàng Hiệp 23/02/1996 65DCCD11

5 5 65DCCD10713 Phan Thanh Hùng 19/04/1996 65DCCD11

6 6 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 21/05/1996 65DCCD11

7 7 65DCCD10709 Nguyễn Bình Xương 13/02/1996 65DCCD11

8 8 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 24/09/1996 65DCCD12

9 9 65DCCD14073 Nguyễn Đình Hiếu 08/02/1995 65DCCD12

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Địa điểm: 303A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCHT10062 Nguyễn Thị Liên 01/08/1997 66DCHT11

2 2 66DCDT10155 Bùi Thu Uyên 21/09/1997 66DCHT11

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Máy xây dựng

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCKX10216 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 01/06/1997 66DCKX11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kỹ thuật điện - điện tử

Địa điểm: 401A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 22/07/1996 65DCOT11

2 2 65DCOT14390 Nguyễn Văn Chiến 29/02/1996 65DCOT12

3 3 65DCOT13394 Đinh Mạnh Dũng 07/11/1994 65DCOT12

4 4 65DCOT12563 Trịnh Việt Dũng 25/06/1996 65DCOT12

5 5 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 16/05/1996 65DCOT12

6 6 65DCOT11134 Lại Đức Duy 27/06/1996 65DCOT11

7 7 65DCMX10998 Phạm Văn Duy 07/11/1996 65DCMX11

8 8 65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt 07/11/1996 65DCOT11

9 9 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn 01/01/1995 65DCMX11

10 10 65DCOT11172 Nguyễn Văn Hải 19/02/1996 65DCOT11

11 11 65DCMX13870 Đỗ Quang Hiến 21/02/1996 65DCMX11

12 12 65DCOT11208 Nguyễn Văn Hiếu 14/09/1996 65DCOT12

13 13 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 22/06/1996 65DCOT11

14 14 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 10/02/1995 65DCOT11

15 15 65DCOT33755 Nguyễn Dương Hoàng 21/03/1994 65DCMX11

16 16 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 26/04/1996 65DCOT12

17 17 65DCMX10428 Nguyễn Như Hoàng 11/05/1996 65DCMX11

18 18 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 11/11/1996 65DCOT11

19 19 65DCMX13727 Vũ Trung Học 10/10/1996 65DCMX11

20 20 65DCOT11224 Trần Quang Hưng 16/01/1996 65DCOT11

21 21 65DCOT31341 Trần Quang Huy 10/01/1996 65DCOT11

22 22 65DCOT14030 Lê Quốc Khánh 02/09/1996 65DCOT12

23 23 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 14/11/1995 65DCOT11

24 24 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh 20/05/1996 65DCOT12

25 25 65DCOT12557 Nguyễn Trung Kiên 06/03/1996 65DCOT12

26 26 65DCOT12552 Phạm Văn Kiên 21/05/1995 65DCOT11

27 27 65DCOT12550 Trần Trung Kiên 08/08/1996 65DCOT11

28 28 65DCOT11219 Trần Văn Lãm 29/08/1996 65DCOT11

29 29 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh 28/06/1996 65DCMX11

30 30 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 11/04/1996 65DCOT12

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 2 Môn thi: Kỹ thuật điện - điện tử

Địa điểm: 402A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

31 31 65DCOT11189 Ngô Văn Quân 10/10/1995 65DCOT12

32 32 65DCMX11000 Nguyễn Ích Quang 18/11/1996 65DCMX11

33 33 65DCOT11229 Nguyễn Hữu Quảng 07/11/1995 65DCOT11

34 34 65DCOT11158 Nguyễn Văn Quyết 08/09/1995 65DCOT12

35 35 65DCOT13739 Chu Đình Sơn 16/09/1996 65DCOT12

36 36 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 15/03/1996 65DCOT11

37 37 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 17/10/1996 65DCOT11

38 38 65DCMX10993 Nguyễn Văn Thái 26/09/1996 65DCMX11

39 39 65DCMX10994 Nguyễn Xuân Thắng 30/08/1996 65DCMX11

40 40 65DCOT11160 Phan Chiến Thắng 15/12/1996 65DCOT11

41 41 65DCOT12559 Lê Duy Thanh 14/09/1996 65DCOT12

42 42 65DCOT12556 Lê Văn Thanh 08/01/1996 65DCOT12

43 43 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh 15/07/1996 65DCOT12

44 44 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 12/01/1996 65DCOT12

45 45 65DCCS20676 Đỗ Tiến Thành 30/06/1996 65DCOT11

46 46 65DCOT13585 Lê Văn Thành 28/05/1995 65DCOT12

47 47 65DCOT11222 Lê Xuân Thành 07/10/1996 65DCOT11

48 48 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 22/11/1996 65DCOT11

49 49 65DCOT13582 Nguyễn Văn Tiến 06/09/1993 65DCOT12

50 50 65DCMX10426 Nguyễn Quang Tú 09/06/1996 65DCMX11

51 51 65DCOT13274 Vũ Văn Tú 27/10/1996 65DCOT12

52 52 65DCOT11227 Hoàng Đình Tuấn 21/09/1996 65DCOT12

53 53 65DCOT11197 Lương Anh Tuấn 28/10/1996 65DCOT11

54 54 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 30/07/1996 65DCOT11

55 55 65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 24/02/1996 65DCOT11

56 56 65DCOT14031 Nguyễn Văn Việt 19/05/1995 65DCOT12

57 57 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ 23/04/1996 65DCOT11

58 58 65DCOT33752 Trần Việt Vương 30/05/1996 65DCMX11

Danh sách gồm 28 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tiếng Anh 3

Địa điểm: 304A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCDD2001 Nguyễn Quốc Anh 23/08/1995 64DCDD01

2 2 64DCDD2009 Nguyễn Văn Cương 20/08/1995 64DCDD01

3 3 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 05/01/1994 64DCDD01

4 4 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 07/01/1994 64DCDD01

5 5 64DCDD2020 Nguyễn Văn Hiếu 15/05/1995 64DCDD01

6 6 64DCDD2027 Phạm Việt Hùng 19/04/1995 64DCDD01

7 7 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 05/03/1994 64DCDD01

8 8 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 29/08/1995 64DCDD01

9 9 64DCDD2040 Nguyễn Nghĩa Phú 25/11/1995 64DCDD01

10 10 64DCDD2043 Phạm Thanh Thao 28/05/1995 64DCDD01

11 11 64DCDD2048 Lê Công Thiết 03/08/1995 64DCDD01

12 12 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 14/09/1995 64DCDD01

13 13 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 01/08/1995 64DCDD01

14 14 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 17/03/1995 64DCDD01

15 15 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 02/11/1992 64DCDD01

Danh sách gồm 15 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tiếng Anh 3

Địa điểm: 404A1 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 18/12/1995 64DCCD05

2 2 64DCCD2170 Võ Tiến Dũng 11/02/1995 64DCCD04

3 3 64DCCD2009 Đỗ Huy Đông 11/08/1994 64DCCD05

4 4 64DCCD2013 Phan Đình Giáp 11/11/1994 64DCCD05

5 5 64DCCD2184 Nguyễn Thế Hùng 08/02/1994 64DCCD04

6 6 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 13/02/1995 64DCCD04

7 7 64DCCD2051 Nguyễn Văn Tùng 25/01/1995 64DCCD05

8 8 64DCCD2202 Hà Văn Thành 29/09/1995 64DCCD04

9 9 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 26/02/1995 64DCCD05

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán xây dựng cơ bản

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng 05/10/1993 64DCKT03

2 2 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng 25/04/1993 64DCKT03

3 3 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 05/01/1995 64DCKT03

4 4 64DCDD2026 Lê Quốc Huy 26/12/1995 64DCKT09

5 5 64DCKT2070 Phan Thế Linh 02/02/1993 64DCKT03

6 6 64DCKT2022 Nguyễn Thị Minh Lý 30/07/1994 64DCKT02

7 7 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn 11/09/1993 64DCKT03

8 8 64DCKT2093 Nguyễn Hoàng Tùng 15/07/1994 64DCKT03

9 9 64DCKT2086 Đỗ Thị Thu Thảo 13/06/1995 64DCKT03

10 10 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng 28/08/1994 64DCKT03

11 11 64DCKT2132 Đinh Hoài Thu 12/11/1995 64DCKT09

12 12 64DCKT2091 Phạm Thị Trang 26/10/1995 64DCKT03

13 13 64DCKT2137 Lê Thanh Trình 20/07/1995 64DCKT09

14 14 64DCKT2050 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/11/1995 64DCKT02

15 15 64DCKT2141 Bùi Thị Hải Yến 03/09/1995 64DCKT09

Danh sách gồm 15 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thương mại điện tử

Địa điểm: Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 13/10/1996 65DCKT11

2 2 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 17/07/1996 65DCKT11

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


